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Số:  45/BC-UBND Đức Phong, ngày  13  tháng   4  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Về việc thống kê các cơ sở nuôi yến  

trên địa bàn xã Đức Phong 

 

 Thực hiện theo công văn số 33/NN và PTNT, ngày 28/03/2022 của Phòng 

NNPTNT huyện Mộ Đức về việc thống kê các cơ sở nuôi yến trên địa bàn huyện. 

 UBND xã Đức Phong rà soát thống kê các cơ sở nuôi yến hiện nay đang 

hoạt động trên địa bàn xã, như sau: 

 Tổng số có 27 cơ sở (hộ gia đình, cá nhân) đang hoạt động, gồm 31 nhà 

nuôi yến, với diện tích sàn xây dựng 2.920 m
2
. 

(Có danh sách kèm theo) 

Trên đây là báo cáo về việc rà soát, thống kê số hộ nuôi chim yến trên địa 

bàn xã Đức Phong./. 

Nơi nhận: 
- Phòng NN và PTNT huyện; 

- CT, PCT. UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                               Bùi Thanh Tịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách thống kê cơ sở nuôi chim yến 

(Kèm theo Báo cáo số: 45/BC-UBND,  ngày 13/4/2022 của UBND xã Đức Phong) 

 

TT Tên chủ cơ sở 
Địa chỉ nhà 

 nuôi yến 
Điện thoại 

Số 

nhà 

yến 

Diện tích 

sàn (m
2
) 

Năm 

xây 

dựng 

Toạ độ vị trí nhà 

yến 
Ghi chú 

1 Phạm Minh Hoa 
KDC18, 

Châu Me 
0984504965 3 300 

2013 

2018 

2020 

14.925650,108.906 

14.930798,108.9086 

14.926962,108.9077 

 

2 Phạm Thị Thanh Kế 
KDC18, 

Châu Me 
0777511446 1 100 2014 14.925175,108.9048  

3 Phan Thanh Chức 
KDC18, 

Châu Me 
0979518768 2 200 

2018 

2017 

14.925762,108.9029 

14.925396,108.9058 
 

4 Phạm Hùng 
KDC18, 

Châu Me 
0905619119 1 100 2018 14.926583,108.9099  

5 Nguyễn Văn Hưng 
KDC15, 

Châu Me 
 1 100 2020 14.920811,108.9050  

6 Trương Quang Văn 
KDC18, 

Châu Me 
 1 80 2020 14.927181,108.908270  

7 Nguyễn Ngọc Anh 
KDC4, 

Lâm Hạ 
0339949916 1 80 2016 14.947424,108.914158  

8 Nguyễn Ri 
KDC3, 

Lâm Hạ 
 2 200 2019 14.994960,108.9273  

9 Phùng Thị Kỹ 
KDC6 

Lâm Hạ 
 1 80 2018 14.942602,108.9225  

10 Lê Văn Đồng 
KDC6, 

Lâm Hạ 
0943525932 1 100 2020 14.941454,108.9235  



11 Trịnh Thị Bích Thùy 
KDC2, 

Lâm Hạ 
 1 100 2019 14.947635,108.9265  

12 Nguyễn Tấn Hải 
KDC13, 

Lâm Thượng 
0779544258 1 80 2019 14.953123,108.907821  

13 Bùi Trường 
KDC38, 

Lâm Thượng 
 1 80 2021 14.952761,108.913607  

14 Phạm Đạt 
KDC38, 

Lâm Thượng 
0935228580 1 80 2020 14.951854,108.9134  

15 Nguyễn Cu Anh 
KDC38, 

Lâm Thượng 
0814455559 1 80 2019 14.951665,108.9120  

16 Phạm Thơ 
KDC23, 

Thạch Thang 
0357817976 1 100 2018 14.932254,108.932661  

17 Mai Mương 
KDC29, 

Thạch Thang 
0706078409 1 80 2019 14.916256,108.9400  

18 Lê Châu 
KDC27, 

Thạch Thang 
0983607967 1 100 2019 14.917246,108.9492  

19 Phạm Câu 
KDC23, 

Thạch Thang 
0845087015 1 80 2019 14.932704,108.9338  

20 Nguyễn Cáng 
KDC22, 

Thạch Thang 
0978845788 1 100 2020 14.935443,108.9366  

21 Nguyễn Vinh 
KDC27, 

Thạch Thang 
0372076223 1 100 2020 14.922192,108.936115  

22 Nguyễn Ngọc Tài 
KDC30, 

Thạch Thang 
 1 100 2020 14.915240,108.9406  

23 Nguyễn Thành Hưng 
KDC37, 

Văn Hà 
0918366647 1 100 2020 14.928376,108.923412  



24 Phạm Hiền 
KDC36, 

Văn Hà 
0978602372 1 100 2020 14.928495,108.9188  

25 Nguyễn Văn Giảng 
KDC37, 

Văn Hà 
 1 100 2020 14.926181,108.923766  

26 Vũ Thị Hồng Điệp (Tây) 
KDC35, 

Văn Hà 
0376033716 1 80 2019 14.93021,108.9179  

27 Phạm Văn Sa 
KDC32, 

Văn Hà 
0918842899 1 120 2021 14.933702,108.9183  

 Tổng cộng   31 2.920    
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